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I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) 
Đọc văn bản sau:  
NGƯỜI MẸ XÓM NHÀ THỜ
(Trích)
                                                   Nguyễn Minh Châu
[ Lược trích: Nhân vật “ tôi” và một người bạn đường trong chuyến đi công tác được chính quyền bố trí nghỉ tạm tại xóm nhà thờ. Cậu bé Nết dẫn nhân vật “tôi” về nhà của mình và bà nội. Đó là mẹ Lân - người đàn bà có đạo, cần cù, rất yêu quý cán bộ. “Tôi” đã được mẹ Lân kể lại chuyện nhà của mình từ ngày quân Pháp kéo quân về càn quét. Vợ chồng anh Lân - con trai của bà di cư và đã thất lạc nhau, chỉ còn mẹ Lân cùng với bé Nết quay trở về làng sinh sống. Sau một dạo công tác ở một tỉnh vùng trong, “tôi” trở lại xóm nhà thờ. Giặc Mỹ bắt đầu ném bom bắn phá các tỉnh phía trong, nhà mẹ Lân đã bị cháy sạch.]
Tôi tìm thấy ở cuối vườn một cái túp trông vó bè mới dựng, chiếc cần vó đang từ từ cất lên khỏi mặt nước. Tôi nhìn sang bên kia sông. Một trận địa pháo mới đắp nằm giữa lưng chừng sườn núi. Tiếng bác Tuất – người cán bộ xóm – từ trong núi hỏi vọng xuống:
- Có được nhiều chép không hả mẹ?
- Ối ra. Hôm nay được anh ạ!  
Tôi mừng quýnh vì nhận ra đúng tiếng mẹ Lân trả lời. Tôi khom lưng chui vào trong túp. Mẹ trông thấy người bước vào, đưa ngọn đèn dầu đã vặn nhỏ soi ngang mặt. Tôi chào mẹ. Mẹ vẫn bé nhỏ, trầm tĩnh và hiền hậu. Không đợi tôi hỏi thăm, mẹ Lân khi nhận ra tôi liền kêu: 
- Anh đã trở ra đấy ư? Cha thằng Mỹ, nó đốt mất nhà, anh ngủ ở đâu được bây giờ?
Tôi đặt ba lô xuống chiếc chõng đã gãy mất một góc, kê bằng mấy viên gạch và nhìn quanh, hỏi:
- Em Nết chạy đâu rồi mẹ?
Tôi vừa sực nhớ đến món quà tôi cố lùng cho Nết, một mảnh thép lấy ở xác máy bay Mỹ để rèn một con dao trổ rất tốt. Ngọn đèn trên tay mẹ bỗng rung rung, ánh lửa trắng bệch ra trên cặp môi mấp máy. Một nỗi đau ghê gớm cố nén chặt đang hiện trên khuôn mặt mẹ rồi từ từ, hai giọt nước mắt ứa ra, nặng trĩu, lăn xuống đôi gò má răn reo.
Giặc Mỹ đã giết mất em Nết, chú học sinh gác phòng không của tôi rồi!
Lát lâu sau khi báo cái tin ấy cho tôi biết bằng một tiếng kêu xé ruột, mẹ Lân ngồi tựa chiếc cần vó, không động đậy. Chỉ có đôi mắt già nua phản chiếu ánh lửa nhìn qua vai tôi, vào cái khoảng tối mênh mông, phía ngôi nhà cũ. Tôi cắn chặt môi. Bất cứ chỗ nào quanh đây, tôi cũng tìm thấy hình dáng em, chú học sinh thông minh và đáng yêu, chiếc mũ cói rộng vành, dải khăn quàng đỏ bay phất phơ trước ngực và những mảnh gỗ dẻ căng phồng hai túi quần.
Tôi ngồi lặng đi, lòng căm thù giặc mỗi lúc lại nhen thêm, cho đến khi tôi sinh ra ngạc nhiên về thái độ quá bình thản của mẹ. Em Nết mất, kẻ thù đã dứt đi một phần da thịt, vậy mà mẹ vẫn đủ bình tâm làm việc, còn lo tôi không có chỗ ngủ.
Mẹ trao chiếc đèn vào tay tôi, đứng thẳng người ghé vai tỳ lên chiếc cần vó làm bằng hai cây luồng rất dài. Chiếc cần vó nặng trĩu thốt lên tiếng kêu ken két. Cử chỉ của mẹ vẫn chính xác và mạnh mẽ. Từ từ cho mặt nước khởi động, mẹ nhấc bổng những chiếc gọng vó lên [….]
Hôm ấy, vào quãng gần chiều một cơn giông từ bên kia dốc đổ sang, từng đợt gió xoáy bị nghẹt trong hẻm núi lùa ra rất mạnh. Nhiều tốp máy bay địch bất ngờ lao vút tới. Trận đánh xảy ra rất nhanh. Giữa khung cảnh mù mịt khói đạn cùng cơn giông bão đang nổi lên ầm ầm, người ta thấy một người đàn bà, tay cầm chiếc đòn gánh, đang lao qua những đám cháy ngoài bờ sông chạy lên trận địa. Bên kia sông, từ xóm nhà thờ vẳng lên tiếng thét, tiếng la khóc, và lửa đỏ cháy bừng bừng; một cụm khói đen như cái nấm đã trùm kín cái xóm nhỏ.
Người đàn bà quần áo cháy sém, tả tơi chạy thẳng tới bên một ụ súng, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn những chiếc máy bay như một đàn thú vờn lượn trên đầu. Một tiếng thét bật lên:
- Các con hãy bắn đi, giết đi! Giết hết chúng nó đi!
Chiến sĩ cắm chặt môi đạp cò. Mọi người đều nghe rõ. Đó là tiếng thét của mẹ Lân! Cả một vùng trời giông bão rạch ngang dọc những tia chớp. Người mẹ đau khổ đứng sừng sững trên mặt đất, bàn tay cầm chiếc đòn gánh chĩa thẳng lên trời: “Giết đi! Giết hết chúng nó!”. Trông mẹ chả khác nào một khối căm giận đang bốc thành ngọn lửa. Quả thật, lần đầu tiên tôi được trông thấy một người mẹ trong tư thế dữ dội như vậy […].
(Theo Nguyễn Minh Châu tuyển tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2006, tr.74-77)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể của người kể chuyện. 
Câu 2. Chỉ ra những chi tiết miêu tả tâm trạng của mẹ Lân khi nghe nhân vật “tôi” hỏi thăm về bé Nết.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau: 
Bên kia sông, từ xóm nhà thờ vẳng lên tiếng thét, tiếng la khóc, và lửa đỏ cháy bừng bừng; một cụm khói đen như cái nấm đã trùm kín cái xóm nhỏ.
Câu 4. Câu “Em Nết mất, kẻ thù đã dứt đi một phần da thịt, vậy mà mẹ vẫn đủ bình tâm làm việc, còn lo tôi không có chỗ ngủ.” giúp bạn hiểu được điều gì về nhân vật mẹ Lân?
Câu 5. Nhận xét tình cảm, thái độ của người kể chuyện với nhân vật mẹ Lân thể hiện qua đoạn văn: 
Cả một vùng trời giông bão rạch ngang dọc những tia chớp. Người mẹ đau khổ đứng sừng sững trên mặt đất, bàn tay cầm chiếc đòn gánh chĩa thẳng lên trời: “Giết đi! Giết hết chúng nó!”. Trông mẹ chả khác nào một khối căm giận đang bốc thành ngọn lửa. Quả thật, lần đầu tiên tôi được trông thấy một người mẹ trong tư thế dữ dội như vậy.
[bookmark: _Hlk184325420]Câu 6. Từ hành động của nhân vật mẹ Lân trước những mất mát, bạn hãy bày tỏ quan điểm của bản thân về cách ứng xử nên có với nỗi đau buồn trong cuộc sống. (Trả lời khoảng 5 - 7 dòng)
II. VIẾT (5,0 điểm)
         Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về việc sử dụng thời gian có hiệu quả.

----------- Hết ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ tên học sinh: ......................................................... Số báo danh: …………………………
HƯỚNG DẪN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Xác định ngôi kể: người kể chuyện ngôi thứ nhất.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	2
	Những chi tiết miêu tả tâm trạng mẹ Lân khi nhân vật “tôi” hỏi về bé Nết: ngọn đèn trên tay mẹ bỗng rung rung; ánh lửa trắng bệch ra trên cặp môi mấp máy; nỗi đau ghê gớm cố nén chặt đang hiện trên khuôn mặt mẹ; hai giọt nước mắt ứa ra, nặng trĩu, lăn xuống đôi gò má răn reo; mẹ Lân ngồi tựa chiếc cần vó, không động đậy; đôi mắt già nua phản chiếu ánh lửa nhìn qua vai tôi, vào cái khoản tối mênh mông, phía ngôi nhà cũ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng từ 03 chi tiết trở lên: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời đúng 02 chi tiết: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời đúng 01 chi tiết: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: tiếng thét, tiếng la khóc, lửa đỏ cháy bừng bừng, một cụm khói đen.
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, nhịp điệu và sức biểu đạt cho câu văn.
+ Khắc họa một cách sinh động, chi tiết cảnh tượng xóm nhà thờ khi bị máy bay địch tàn phá, huỷ diệt.
+ Thể hiện nỗi đau xót của tác giả cho mảnh đất vốn bình yên nay bị máy bay giặc Mỹ tàn phá ghê gớm.
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra phép liệt kê: 0,25 điểm
- Nêu tác dụng:
+ Học sinh nêu được 01 tác dụng: 0,25 điểm.
+ Học sinh không nêu được tác dụng hoặc trả lời không thuyết phục: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	Câu “Em Nết mất, kẻ thù đã dứt đi một phần da thịt, vậy mà mẹ vẫn đủ bình tâm làm việc, còn lo tôi ko có chỗ ngủ.” cho ta thấy bản lĩnh, sự kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của mẹ Lân; người mẹ đã nén chặt nỗi đau để lo cho bộ đội và tiếp tục chiến đấu với kẻ thù.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời tương đương 01 ý trong đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	5
	Tình cảm, thái độ của người kể chuyện với nhân vật mẹ Lân thể hiện qua đoạn văn:
- Xót xa, xúc động trước những đau thương, mất mát của mẹ; đồng cảm thấu hiểu lòng căm thù dồn nén chất chứa trong tâm hồn mẹ.
- Trân trọng, ngợi ca, tự hào và tôn vinh vẻ đẹp của người mẹ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 01 ý trong đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5



	
	6
	- Học sinh nêu được cách ứng xử của nhân vật mẹ Lân trước những mất mát, đau buồn: nén chặt nỗi đau, biến đau thương thành sức mạnh, hành động.
- Học sinh bày tỏ được suy nghĩ của bản thân về cách ứng xử nên có trước nỗi buồn trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được cách ứng xử của nhân vật mẹ Lân trước nỗi đau: 0,5 điểm.
- Học sinh bày tỏ quan điểm: 
+ Học sinh bày tỏ được suy nghĩ, diễn đạt thuyết phục, mạch lạc, giàu cảm xúc: 0,5 điểm.
+ Học sinh bày tỏ được suy nghĩ nhưng diễn đạt còn chung chung, chưa mạch lạc: 0,25 điểm.
+ Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về việc sử dụng thời gian có hiệu quả.
	

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Sử dụng thời gian có hiệu quả.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c.Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Thân bài:
- Giải thích: Sử dụng thời gian hiệu quả là cách sắp xếp, tổ chức thời gian hợp lí để đạt được mục tiêu, hiệu quả cao nhất.
- Bàn luận:
+ Sử dụng thời gian hiệu quả: Bởi thời gian vô hạn nhưng cuộc sống con người là hữu hạn; áp lực công việc ngày càng nhiều; ….
+ Sử dụng thời gian hiệu quả: Nhanh đạt được mục tiêu, tránh streess do áp lực công việc, duy trì sự cân bằng cuộc sống….
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác: Tránh lãng phí thời gian; sử dụng thời gian không đúng mục đích; cần phân biệt sử dụng thời gian hiệu quả với việc lệ thuộc hay sống gấp, sống vội vã,….
- Cách sử dụng thời gian hợp lí: Nhận thức được tầm quan trọng của thời gian; luôn chủ động, lập kế hoạch cụ thể rõ ràng; tự kiểm soát, đánh giá hiệu quả sử dụng; ứng dụng công nghệ,….
* Kết bài: Khẳng định lại về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian hiệu quả; liên hệ bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0


Lưu ý khi chấm bài:
Giáo viên cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm.
--------------------- Hết -------------------------
[bookmark: _GoBack]
